
Kiểm 
tra 1

Kiểm 
tra 2

1 Bùi Quốc Anh 02/9/1967 Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Krông 
Búk, tỉnh Đắk Lắk 7.4 6.2 6.8 Trung 

Bình

2 Đậu Thế Anh 05/5/1988 UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 7.6 6.0 6.8 Trung 
Bình

3 Nguyễn Thị Vân Anh 13/7/1982 UBND xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song,
 tỉnh Đắk Nông 7.8 7.0 7.4 Khá

4 Lê Kim Bích 03/07/1997 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

5 Đàm Văn Danh 10/7/1987 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 6.2 6.2 6.2 Trung 

Bình

6 Vương Văn Dẻ 06/10/1990 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 7.0 6.2 6.6 Trung 

Bình

7 Nguyễn Hoàng Điệp 15/01/1982 Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đắk Nông 8.0 7.4 7.7 Khá

8 Nông Cao Định 21/5/1997 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

9 Hứa Xuân Đoàn 25/02/1993 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 8.0 7.2 7.6 Khá

10 Lã Công Dụng 09/10/1981 Trường THCS Phan Bội Châu, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 8.2 6.6 7.4 Khá
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11 Sồng A Già 30/01/1996 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

12 Trần Minh Hải 25/5/1982 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 7.2 7.0 7.1 Khá

13 Vũ Ngọc Hải 23/10/1991 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

14 Trương Thị Hạnh 20/3/1994 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, 
tỉnh Đắk Lắk 7.4 6.0 6.7 Trung 

Bình

15 Huỳnh Thị Tuyết  Hạnh 20/11/1977 UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng,
 tỉnh Bình Phước 8.2 6.8 7.5 Khá

16 Phạm Thị Hiền 25/12/1984 Văn phòng Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai 7.6 7.2 7.4 Khá

17 Bùi Thị Hiền 17/7/1988 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 8.4 7.0 7.7 Khá

18 Vương Văn Hiển 13/9/1986 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 7.8 7.2 7.5 Khá

19 Phạm Thế Học 07/02/1983 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 6.8 7.5 Khá

20 Dương Hoàng Huy 12/08//1991 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.6 7.4 8.0 Khá

21 Y Nhất Kpă 02/7/1984 Đảng ủy xã Cư Pơng, huyện Krông Búk,
 tỉnh Đắk Lắk 8.4 6.0 7.2 Khá

22 Trần Ngọc Lân 16/11/1986 Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glong,
 tỉnh Đắk Nông 8.0 7.2 7.6 Khá

23 Phạm Đại Lập 05/11/1991 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

24 Nguyễn Đức Lĩnh 16/11/1978 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Búk,
 tỉnh Đắk Lắk 8.6 7.0 7.8 Khá
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25 Đặng Hữu Luận 30/12/1998 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 7.8 7.2 7.5 Khá

26 Trần Thanh Lương 26/10/1997 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

27 Chu Thị Lý 01/10/1983 UBND xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức,
 tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

28 Võ Thị Ngọc Mến 15/11/1987 Trường Mẫu giáo Hoạ Mi, thị trấn Nhơn Hoà, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 8.0 6.2 7.1 Khá

29 Thái Thị Trà My 12/7/1987 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai 7.2 7.0 7.1 Khá

30 Nguyễn Văn Nghị 08/02/1990 Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố 
Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai 8.6 7.8 8.2 Khá

31 Trần Thị Hoàng Nguyên 06/11/1981 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng,
 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 7.0 6.8 6.9 Trung 

Bình

32 Y Trọng Niê 12/02/1994 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

33 Võ Thị Nương 22/01/1974 Trường Mẫu giáo Hoạ Mi, thị trấn Nhơn Hoà, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 8.2 6.6 7.4 Khá

34 Lê Thị Hồng Phương 04/6/1990 Văn phòng Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai 7.6 7.0 7.3 Khá

35 Văn Thị Nguyên Phượng 04/4/1992 Kho bạc Nhà nước Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 7.0 6.2 6.6 Trung 
Bình

36 Thái Doãn Quang 29/12/1995 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Glong,
 tỉnh Đắk Nông 8.0 7.0 7.5 Khá

37 Ksor H' Reo 25/6/1997 Thị đoàn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 8.4 7.2 7.8 Khá

38 Phạm Văn Thăng 02/01/1986 UBND xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song,
 tỉnh Đắk Nông 7.6 6.2 6.9 Trung 

Bình
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39 Thiều Thị Thanh 06/7/1987 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 8.2 7.4 7.8 Khá

40 Nguyễn Thanh Thảo 28/6/1985 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 7.4 5.6 6.5 Trung 

Bình

41 Nguyễn Thị Thảo 15/4/1992 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.6 7.2 7.9 Khá

42 Lê Quang Thiện 11/5/1985 Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố 
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

43 Trần Thoảng 21/10/1994 Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đắk Nông 8.0 7.2 7.6 Khá

44 Đặng Ngọc Thơm 02/01/1965 Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Krông Búk,
 tỉnh Đắk Lắk 7.6 6.2 6.9 Trung 

Bình

45 Bùi Thị Hoài Thu 25/5/1979 UBND xã Đắk Hoà, huyện Đắk Song,
 tỉnh Đắk Nông 7.8 6.6 7.2 Khá

46 Lê Thị Thương 16/01/1999 UBND Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 7.4 6.4 6.9 Trung 

Bình

47 Phạm Văn Thướng 11/01/1971 Ủy ban MTTQVN xã Đắk Buk So,
 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

48 Đỗ Quang Thưởng 04/12/1977 UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 7.0 6.6 6.8 Trung 
Bình

49 Lê Thị Kim Thúy 15/7/1989 UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 7.8 6.0 6.9 Trung 
Bình

50 Lê Thị Hồng Thủy 03/3/1985 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 7.6 6.2 6.9 Trung 

Bình

51 Hồ Văn Tiến 02/5/1978 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú 
Thiện, tỉnh Gia Lai 5.4 5.2 5.3 Trung 

Bình

52 Phạm Xuân Tính 11/4/1983 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 7.6 6.8 7.2 Khá
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53 Bùi Quốc Tình 03/5/1996 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

54 Trương Ngọc Toàn 01/01/1997 Thị đoàn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 8.2 7.2 7.7 Khá

55 Phạm Thị Thùy Trang 24/02/1996 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.6 7.4 8.0 Khá

56 Phạm Văn Trang 18/4/1981  UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song,
 tỉnh Đắk Nông 8.0 6.4 7.2 Khá

57 Phan Thanh Trung 29/11/1990 Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glong, 
tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

58 Phạm Hoàng Trường 06/01/1995 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 6.8 7.5 Khá

59 Lê Hữu Trường 15/01/1983 UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song,
 tỉnh Đắk Nông 8.2 7.0 7.6 Khá

60 Nguyễn Đình Tuân 01/5/1994 UBND xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song,
 tỉnh Đắk Nông 8.0 6.8 7.4 Khá

61 Phan Thanh Tuấn 20/02/1987 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, 
tỉnh Đắk Lắk 7.2 6.8 7.0 Khá

62 Vy Thanh Tuấn 01/01/1980 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.0 6.8 7.4 Khá

63 Phan Thị Tuất 21/8/1982 UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp,
 tỉnh Đắk Lắk 7.6 6.2 6.9 Trung 

Bình

64 Nguyễn Thị Thuý Vân 16/10/1984 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Búk,
 tỉnh Đắk Lắk 8.6 7.0 7.8 Khá

65 Lê Thị Vân 16/5/1990 Văn phòng huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai 6.2 6.4 6.3 Trung 
Bình

66 Trần Đăng Việt 27/01/1994 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá
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67 Phan Thiên Ý 14/3/1996 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông 8.2 7.2 7.7 Khá

Danh sách có 67 học viên./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Xuân Kiểm

KT. HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KT. GIÁM ĐỐC PHQN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

TS. Trần Đình Chín
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